NHÓM SINH HỌC - 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN SINH 6 NĂM HỌC 2017-2018

I. MỤC TIÊU:
 - Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng nhận biết và giải thích các hiện tượng trong tự nhiên,

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 30

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	                  Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

Tổng điểm Tỷ lệ %

	1. Hoa và sinh sản hữu tính
	
	Thụ phấn, thụ tinh
	
	
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

1,0điểm = 10% 
	 
	
	1 câu 

1,0điểm = 10%

	2.  Quả và Hạt
	Các loại quả 
	
	Giải thích hiện tượng thực tế
	 
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %

	1

1,0điểm = 10%
	
	1

1,5điểm = 15%
	
	2câu

2,5điểm = 25%

	3.  Các nhóm thực vật
	Cấu tạo của tảo hoặc rêu
	Lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1,5điểm = 15%
	1

1,5điểm = 15%
	
	
	2 câu

3,0 điểm =30%

	4.Vai trò của thực vật
	
	
	- Giải thích vai trò của thực vật đối với động vật hoặc đời sống con người
	
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	
	1

1,5điểm = 15%
	
	1câu

1,5điểm = 15%

	5. Vi khuẩn – Nấm – Địa Y
	
	
	
	 - Vận dụng kiến thức về vi khuẩn để giải thích hiện tượng trong thực tế
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	
	
	1
2 điểm = 20%
	1 câu

2,0điểm = 20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm  Tỷ lệ% 
	2 câu

2,5 điểm =25%
	2 câu

2,5 điểm =  25%
	2 câu

3,0 điểm = 30%
	1câu

2,0 điểm =20%
	7 câu

10 điểm=100%
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 I. Mục tiêu:

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng 

          + Nhận biết đặc điểm của các loài động vật 

          + Hiểu về đặc điểm cấu tạo và sinh sản của động vật. 

          + Giải thích các hiện tượng trong tự nhiên ở chim và thú

II. Nội dung, hình thức, thời gian

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 30

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1.  Lớp Lưỡng Cư
	Đặc điểm chung của lớp
	
	Vận dụng kiến thức về Lớp Lưỡng cư để giải thích một số hiện tượng trong thực tế
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	1câu 

        1,0 điểm = 10%
	
	1 câu 
1,5 điểm = 15 %
	
	1 câu 

2,5điểm =25%

	2.Lớp Bò sát  


	
	  So sánh các cơ quan dinh dưỡng của bò sát với chim
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	
	1câu
1,5 điểm = 15%
	
	
	1câu

1,5 điểm= 15%

	3. Lớp chim
	
	
	Giải thích một số hiện tượng ở  Lớp chim
	
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	
	
	1câu

1,5 điểm = 15%
	
	1câu

1,5 điểm= 15%

	4. Lớp thú
	Đặc điểm của một bộ thú  
	
	
	- Vận dụng kiến thức về lớp thú  giải thích 1 số hiện tượng trong cuộc sống (bộ gặm nhấm hoặc bộ dơi)
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	1câu

 1,5 điểm = 15%
	
	
	1 câu 

2,0 điểm =20%
	2 câu 

3,5 điểm =35%

	5. Tiến hóa của Động vật 
	
	Tiến hóa về sinh sản.
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	
	1 câu

1,0điểm = 10%
	
	
	1câu

1,0 điểm =10%

	Tổng số câu

TS điểm  Tỷ lệ%
	2 câu

2, 5điểm =  25%
	2 câu

2,5 điểm =25%
	2câu

3,0 điểm =30%
	1 câu

2,0 điểm = 20%
	7 câu

10 điểm =100%
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I. MỤC TIÊU:
 - Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng nhận biết và giải thích các hiện tượng trong tự nhiên,

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 30

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	Chủ đề
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng ở cấp độ cao
	Tổng

	1. Bài tiết
Da
5        tiết
	      Cấu tạo bài tiết hoặc da
	 
	 Vệ sinh da hoặc bài tiết 
	 
	 

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	 1 câu

1,5 điểm=15%
	 
	1 câu

1,5 điểm=1,5% 
	 
	2 câu

3,0 điểm=30%

	2. Thần kinh và các giác quan
12 tiết
	 
	Chức năng của một trong các phần của não bộ
 
	Ví dụ thực tế trong đời sống về ý nghĩa của sự thành lập  và ức chế phản xạ có điều kiện
	Giải thích một số hiện hiện liên quan đến cơ quan phân tích thính giác
	 

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	 
	1 câu

 1,5 điểm-15%
	1 câu

1,5 điểm=1,5%
	  1 câu

2,0 điểm=20%
	3 câu

5 điểm=50%

	3. Nội tiết 
2 tiết
	Đặc điểm của một tuyến nội tiết
	Vai trò của một tuyến nội tiết
	 
	 
	 

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ% 
	1 câu 
 1 điểm=10%
	1 câu

1 điểm=10%
	 
	 
	2 câu

2,0 điểm=20%

	Tổng:
      Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ% 
	2 câu

2,5 điểm=25%
	2 câu

2,5 điểm=25%
	2 câu

3 điểm=30%
	1 câu

2,0 điểm=20%
 
	7 câu

10 điểm=100% 
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I. MỤC TIÊU:
 - Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng nhận biết và giải thích các hiện tượng trong tự nhiên,

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 30

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận và trắc nghiệm

- Thời gian: 45 phút 
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1, Ứng dụng di truyền học
	- Nêu được khái niệm công nghệ tế bào hoặc công nghệ gen.

- Nêu được các công đoạn thiết yếu của công nghệ tế bào hoặc các khâu chủ yếu của kỹ thuật gen.
	
	- Giải thích được nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa  ở thực vật do tự thụ phấn hoặc động vật do giao phối gần

- Chỉ ra được phép lai nào( P chứa 3 cặp gen) mà F1 biểu hiện ưu thế lai rõ nhất
	
	
	Một loài có kiểu gen Aa, Tính tỉ lệ KG sau một số thế hệ tự thụ phấn.
	
	

	Số câu: 5TN; 1 TL
Số điểm: 2,75

Tỉ lệ: 27,5%
	Số câu: 03
Số điểm: 0,75
	
	Số câu:  02 

Số điểm: 0,5
	
	
	1 câu
1,5 điểm
	
	

	2, Sinh vật và môi trường
	- Nêu được các loại môi trường hoặc các nhân tố sinh thái

- Nêu được các mối quan hệ cùng loài hoặc khác loài
	
	- Chỉ ra được mối quan hệ giữa hai sinh vật cùng loài hoặc khác loài trong hệ sinh thái

- Chỉ ra được nhóm động vật( 3 động vật) ưa tối hoặc ưu sáng

- Chỉ ra được nhóm sinh vật( 3 sinh vật) hằng nhiệt hoặc biến nhiệt
	
	
	
	
	

	Số câu: 06 TN

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 03 

Số điểm: 0,75
	
	Số câu: 03 

Số điểm: 0,75
	
	
	
	
	

	3, Hệ sinh thái
	- Khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

- Chỉ ra  được các đặc trưng cơ bản của quần thể hoặc dấu hiệu điển hình của quần xã

- Nêu được khái niệm chuỗi thức ăn hoặc lưới thức ăn.
	
	Xác định được quần thể sinh vật hoặc quần xã sinh vật từ một nhóm sinh vật
	
	
	- Xác định được hậu quả của việc tiêu diệt mất SVSX, SVTT bậc 1,2,3, SVPG trong một chuỗi thức ăn
	
	Cho một lưới thức ăn hoàn chỉnh khoảng 3-4 chuỗi thức ăn

-Viết được  các chuỗi thức ăn -Chỉ ra mắt xích chung nhất của lưới thức ăn.



	Số câu: 05 TN; 3 TL
Số điểm: 4,75
Tỉ lệ: 47,5%
	Số câu:  03
Số điểm: 0,75
	
	Số câu:  02 

Số điểm: 0,5
	
	
	Số câu: 1
Số điểm:1,5
	
	Số câu:  2
Số điểm: 2


	4, Con người, dân số và môi trường
	- Liệt kê được các tác nhân gây ô nhiễm một loại môi trường( Nước, Đất, Không khí).

- Liệt kê được các biện pháp hạn chế ô nhiễm một loại môi trường
	
	- Chỉ ra được 2 loài sinh vật là  nguyên nhân gây bệnh giun sán hoặc tả lị.
- Chỉ ra được những ảnh hưởng tới sức khỏe của con người khi sử dụng thuốc diệt cỏ hoặc thuốc trừ sâu không đúng cách.
	
	
	
	
	

	Số câu: 04 TN

Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 02 

Số điểm: 0,5
	
	Số câu: 02
Số điểm: 0,5
	
	
	
	
	

	Tổng số câu: ( 4 TL+ 20 TN) 
Tổng số điểm:  5 đ TL+5 đ TN = 10 điểm 
Tỉ lệ : 100% 
	Số câu:11 TN

Số điểm: 2,75
Tỉ lệ:  27,5%
	
	Số câu: 9 TN

Số điểm:  2,25

Tỉ lệ:  22,5%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 3,0
Tỷ lệ:  30%
	
	Số câu: 1TL

Số điểm: 2
Tỷ lệ:  20%




